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Số:       /SCT-QLTM&HTQT 

V/v phối hợp, hỗ trợ xúc tiến 
thương mại, kết nối tiêu thụ  

sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

Trong những năm qua, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và thổ 

nhưỡng, tỉnh Sơn La đã có chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế 

biến, tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản có chất lượng. Đồng thời, Sơn La 

xác định đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản là 

nhiệm vụ quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã tiêu thụ hết sản 

phẩm nông sản và nắm bắt thị trường để tổ chức sản xuất ra sản phẩm ngày càng 

chất lượng đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Trong quá trình thực hiện công 

tác xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tuyên 

truyền quảng bá của các Bộ, ngành, các tỉnh bạn, các cơ quan truyền thông, báo chí 

trung ương và địa phương, sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín, có 

thị trường.  

Tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản, nhất là các sản 

phẩm trái cây của tỉnh Sơn La năm 2020 đạt kết quả tương đối khả quan trong tình 

hình dịch Covid-19; sản phẩm Sơn La đã được quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ tốt 

ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm Sơn La được tiêu thụ tại nhiều 

tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, …; chuỗi 

phân phối của các siêu thị lớn như BigC, Lotte, Hapro, VinMart, Co.opmart…; 

xuất khẩu sang thị trường 14 nước/vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Pakistan, 

Afghanistan, Nhật Bản, Hoa Kỳ, UAE, Ấn Độ và các nước EU... 

Đạt được kết quả trên, Sở Công Thương Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan 

tâm phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

trong công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ cho sản 

phẩm Sơn La. 

Năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn 

biến phức tạp, đã và đang trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, tiêu 

thụ và xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh Sơn La. Trong thời gian tới, dự báo tình 

hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ, xuất 

khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực của Sơn La như: Mận (70.000 tấn), Xoài 

(56.000 tấn); Nhãn (98.000 tấn); Chanh leo (18.000 tấn),... 
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Để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý, hợp tác giữa 

các doanh nghiệp và hoạt động kết nối cung - cầu giữa các tỉnh/thành phố; tăng 

cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn 

định cho sản phẩm Sơn La, Sở Công Thương Sơn La trân trọng đề nghị quý Sở 

quan tâm hỗ trợ tỉnh Sơn La những nội dung sau: 

1. Hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm Sơn La (trong đó chủ yếu là sản phẩm nông sản) tại địa 

phương; thường xuyên trao đổi và cung cấp thông tin về thị trường nông sản (nhu 

cầu tiêu thụ, giá cả…) giữa hai tỉnh/thành phố. 

2. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La quảng bá, kết 

nối tiêu thụ sản phẩm nông sản vào các chợ đầu mối, trung tâm thương mại và siêu 

thị; tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại, hội nghị kết cung cầu của 

tỉnh/thành phố tổ chức. 

3. Giới thiệu các doanh nghiệp, HTX thu gom, sơ chế, chế biến, tiêu thụ, 

xuất khẩu của tỉnh mình lên Sơn La tìm hiểu vùng nguyên liệu, hợp tác tiêu thụ, 

xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La năm 2021 và các năm tiếp theo.  

(Có danh mục mặt hàng và đơn vị sản xuất gửi kèm theo) 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các quý Sở. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Như trên; 
- Lưu: VT, QLTM&HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Đỗ Thị Bích Châu 
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Phụ lục 01 

DỰ ƯỚC DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /SCT-QLTM&HTQT ngày       /5/2021 

của Sở Công Thương Sơn La) 
 

 

TT Sản phẩm 
Diện tích 

(ha) 

Sản lượng 

(Tấn) 

Thời gian thu 

hoạch 

  1 4 5   

  Tổng 168.890 1.648.239   

II Cây ăn quả và sơn tra 87.520 448.630   

1 Xoài 19.000 56.000 Tháng 5 - 8 

2 Nhãn 19.224 98.950 Tháng 7 - 9 

3 Chanh leo 1.893 18.061 Tháng 4 - 12 

4 Chuối 5.500 54.750 Quanh năm 

5 Mận 8.618 60.337 Tháng 5 - 7 

6 Thanh long 193 545 Tháng 5 - 11 

7 Sơn tra 12.840 33.310 Tháng 9 - 11 

8 Cây ăn quả khác 20.252 126.677   

II Cây trồng khác 81.370 1.199.609   

9 Chè 5.772 61.184   

10 Cà phê 17.804 33.827   

11 Sắn 36.864 442.368   

12 Mía đường 7.680 506.880   

13 Rau các loại 13.250 155.350   
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Phụ lục 02 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ CUNG ỨNG SẢN PHẨM HOA QUẢ CỦA TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Công văn số            /SCT-QLTM&HTQT ngày       /5/2021 của Sở Công Thương Sơn La) 

 
 

STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

I ĐƠN VỊ THU GOM      

1 

HTX hoa quả Tây Bắc 

Bản Nà Hạ II, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn 

Phùng Văn Trung - ĐT 0975.937.287 

     

2 

Công ty TNHH TM&DV Trường Mai 

Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn 

Nguyễn Bích Ngọc- ĐT 0829.489.999 

     

II ĐƠN VỊ CUNG ỨNG      

1 

HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng 

Xã Nà Bó huyện Mai Sơn - Người đại diện: Ông Nguyễn 

Quang Vinh SĐT: 0975299206 

Thanh long 

ruột đỏ 
5 100 Tháng 8 - 10 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

2 
HTX Ngọc Lan, Bản Noong Xôm xã Hát Lót huyện Mai 
Sơn,  Người đại diện: Ô. Nguyễn Ngọc Dũng SĐT: 

0385445631 

Bưởi da 
xanh, Xoài 

Đài Loan. 

8 130 Tháng 7 - 8 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

3 
HTX Chanh leo hữu cơ 666.28, Bản Kết 2, xã Phiêng Pằn, 
huyện Mai Sơn, người đại diện: Lê Anh Sỹ, ĐT: 

0212.3.822.222 

Chanh leo 10 12 
Từ tháng 4 đến 

tháng 12 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 
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STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

4 
HTX dịch vụ nông nghiệp và thương mại Thanh Sơn 
Tiểu khu 32 xã Cò Nòi huyện Mai Sơn, Người đại diện: 

Ông Lê Xuân Hòa SĐT: 0977827277 

 Na dai 37 800 Tháng 7 - 11 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

5 
HTX dịch vụ và nông nghiệp nhãn chín muộn, TK Nà 
Sản, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Người đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Phòng SĐT: 0984868615 

Nhãn chín 
muộn 

80 1.000 Tháng 8 - 9 
Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP 

6 

Hợp tác xã Dâu tây Xuân Quế, xã Cò Nòi huyện Mai 

Sơn, Người đại diện Ông Nguyễn Văn Nam, ĐT:  
0988.257.778 

Quả dâu tây 5,1 51 Quanh năm 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

7 
Hợp tác xã Nông nghiệp Bảo Sam, bản Chi, xã Chiềng 

Lương, huyện Mai Sơn,người đại diện: Ông Lò Văn Sam 

Chanh leo, 

nhãn, xoài 
10 150 

Từ tháng 5 đến 

tháng 10 

Giấy chứng nhận 

VietGAP 

8 
HTX Quang Vinh, bản Púng, xã Chiềng Ve, huyện Mai 
Sơn, người đại diện: Ông Lò Văn Liêm: 0978.016.239 

Chanh leo, 
xoài, mận 

20 100 
Từ tháng 5 đến 

tháng 11 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 

9 
Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La, TK 19, 
thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, người đại diện: ông 

Nguyễn Văn Liêm, ĐT: 0966.290.456 

Nhãn, 
xoài,na, 

bưởi 

30 300 
Từ tháng 5 đến 

tháng 10 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 

10 
HTX Lai Lợi, Bản Mờn, xã Chiềng Lương, huyện Mai 
Sơn, người đại diện: Ông Cầm Văn Lai, ĐT: 0343.430.700 

Xoài, nhãn 14 20 
Từ tháng 5 đến 

tháng 8 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 

11 
HTX Trồng cây Bình An, bản Bó Lý, xã Chiềng Sung, 
huyện Mai Sơn, người đại diện: Ông Vì Văn Bình, ĐT: 
0967.083.650 

Xoài, nhãn, 
bưởi, chanh 

leo 
10,5 50 

Từ tháng 5 đến 
tháng 10 

Giấy chứng nhận 
VietGAP 
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STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

12 
HTX Hoa quả Quyết Tâm, Xã Tú Nang, huyện Yên 
Châu, Người Đại Diện: Ô.Dương Mạnh Hà SĐT: 

0364448096 

Nhãn, xoài, 
mận hậu 

160 1.600 Quanh năm 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

13 
Công ty cổ phần rượu Việt - Pháp, Thị trấn Yên châu, 
huyện Yên Châu, Người đại diện: Ông Lê Văn Viện SĐT: 
0986019172 

Chuối tây; 
chuối sấy 

dẻo 
8 240 Quanh năm 

Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP 

14 

Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, bản Văng 

Lùng xã Chiềng Hặc huyện Yên Châu, người đại diện: Ông 
Hà Văn Sơn, điện thoại 0987676812 

Quả xoài 12 170 
Tháng 5-7 hàng 

năm 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

15 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Toàn phát xã Phiêng 

Khoài, bản Hang Mon 1 xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu 

Quả mận 
hậu 

35 700 
Tháng 4-6 hàng 

năm 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

16 
Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Quyết Thắng, Thôn 

Kim Sơn 1 xã Yên Sơn huyện Yên Châu 

Quả mận 

hậu 
15 300 

Tháng 4-6 hàng 

năm 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

17 
Hợp tác xã Tiến Đạt, Bản Yên Thi xã Lóng Phiêng huyện 
Yên Châu 

Quả mận 
hậu 

38 250 
Tháng 4-6 hàng 

năm 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

18 
HTX Hương Xoài, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Người 

đại diện: Ông Hoàng Văn Hoan SĐT: 0364956899 
Xoài, nhãn 26 120 

Xoài từ tháng 6 - 

8, nhãn từ tháng 8 
- 9 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

19 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Co Kiểng, bản Co Kiểng, xã 

Huổi Một, huyện Sông Mã, đại diện Ông Tòng Văn Tâm, 
ĐT: 0948.176.198 

Xoài, nhãn 53 400 
Từ tháng 4 đến 

tháng 9 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

20 
HTX dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tuấn, Xã Chiềng 
Khoong huyện Sông Mã, Người đại diện: Đào Ngọc Bằng 

SĐT: 0858072035 

Quả nhãn 11,98 150 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 
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STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

21 

HTX dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết, Xã Chiềng Khoong 

huyện Sông Mã,  Người đại diện: Trần Văn Sơn ĐT:  
0943112136 

Quả nhãn 14,7 160 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

22 
HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Thắng, Xã Nà Nghịu 
huyện Sông Mã, Người đại diện: Dương Tự Thanh SĐT: 

0357791570 

Quả nhãn 8,43 80 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

23 
HTX An Thịnh, Xã Nà Nghịu huyện Sông Mã,  Người đại 

diện: Lường Văn Thoan SĐT: 0386422336 
Quả nhãn 7 40 Tháng 7 - tháng 9 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

24 
HTX Duy Tuấn, Bản Hưng Mai xã Nà Nghịu huyện Sông 

Mã, Người đại diện: Ông Vũ Duy Tuấn, SĐT: 0357684595 
Quả nhãn 18,5 96 Tháng 7 - tháng 9 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

25 
HTX Tiên Cang,  Bản Tiên Cang xã Chiềng Cang huyện 
Sông Mã, người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hưng, SĐT: 
0962585360 

Quả nhãn 25 124 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

26 

HTX DVNN Bảo Minh, Bản C5 xã Chiềng Khoong huyện 

Sông Mã, người đại diện: Bà Phạm Thủy Trang, SĐT:  
0978275158 

Quả nhãn 36 108 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

27 

HTXDVNN Lộc Hưng, Bản Tân Lập xã Chiềng Khương 

huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Trần Văn Lộc, SĐT: 
0336069369 

Quả nhãn 30 114 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

28 
HTX Phúc Vinh, Bản Cánh Kiến xã Nà Ngựu huyện Sông 
Mã, người đại diện: Ông Lò Văn Tưởng, SĐT: 0385988199 

Quả nhãn 16,4 130 Tháng 7 - tháng 9 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

29 
HTX Cây ăn quả Vườn Đồi, Xã Chiềng Sơ huyện Sông 

Mã, Ông Lò Văn Nguyên SĐT: 0379894269 
Quả nhãn  30 150 Tháng 7 - 8 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 
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STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

30 
HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, Xã Chiềng Khoong 
huyện Sông Mã, người đại diện Ông Lường Văn Mười 

SĐT: 0989058116 

Quả nhãn  20 170 Tháng 7 - 8 
VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

31 

HTX Hoa quả Chiềng Xôm, bản Chiềng Xôm, xã Chiềng 

Cang, huyện Sông Mã. Người đại diện: ông Lò Văn Thanh, 
ĐT: 0942.374.426 

Quả nhãn, 
xoài 

20 360 Tháng 6-8 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP, giấy chứng 
nhậnVietGAP 

32 
Công Ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Sông Mã, bản Quyết 
Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, người đại diện: Ông 

Trần Ngọc Vượng 

Quả nhãn 10 80 Tháng 6-8 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 

33 

HTX Nông nghiệp Nậm Pù A, Bản Nậm Pù A, xã Huổi 

Một, huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Lò Văn Hặc, 
ĐT: 0822.717.585 

Qủa nhãn 20 100 Tháng 6-8 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP, giấy chứng 
nhậnVietGAP 

34 
HTX DVNN Thành Công, bản H8, xã Mường Hung, 
huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Vũ Văn Liên, ĐT: 

0971.827.411 

Quả xoài, 
quả nhãn 

15 100 Tháng 6-8 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 

35 
HTX DVNN Khánh Minh, bản Phống II, xã Bó Sinh, 
huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Bạc Cầm Khánh, ĐT: 
0949.154.361 

Qủa xoài, 
quả nhãn 

11,7 60 Tháng 6-8 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 

36 
HTX DVNN Chung Thành, bản Nà Đứa, xã Yên Hưng, 

huyện Sông Mã 

Qủa xoài, 

quả nhãn 
17 100 Tháng 5 -8 

Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 

37 
HTX Sơn Trang, bản Pá Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông 
Mã, người đại diện: Ông Lò Thanh Đảng, ĐT: 
0963.309.648 

Qủa xoài, 
quả nhãn 

23 100 Tháng 5-8 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 
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STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

38 
HTX DVNN Hoàng Dương, bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, 
huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Ngô Ngọc Hoàng, 

ĐT: 0964.973.830 

Quả nhãn, 
xoài, cam, 

bưởi 

40 150 Tháng 6 - 12 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 

39 
HTX Sơn Long, bản Ten, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, 
người đại diện: Ông  Quàng Văn Chi, ĐT: 0343920632 

Quả nhãn, 
xoài 

20 100 Tháng 5-9 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 

40 
HTX DVNN Quyết Tiến, bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, 
huyện Sông Mã, người đại diện: ông Nguyễn Duy Đông, 

ĐT: 0375.376.160 

Quả nhãn 23 150 Tháng 5-8 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP, giấy chứng 

nhậnVietGAP 

41 
HTX DVNN Bản Nhạp, bản Nhạp, xã Chiềng Cang, 
huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Lường Văn Hối, ĐT: 
0837.275.739 

Quả nhãn 16 100 Tháng 5-8 
 giấy chứng 

nhậnVietGAP 

42 
HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Mường Cai, bản Nà Dòn, 
xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Người đại diện: Ông 

Lường Văn Biến, ĐT: 0987.246.698 

Nhãn, xoài, 
cam 

21 250 Tháng 5-12 
 giấy chứng 

nhậnVietGAP 

43 
HTX Nông nghiệp Quốc Khánh, bản Púng Núa, xã Đứa 
Mòn, huyện Sông Mã, người đại diện: Ông Lò Văn Quốc, 
ĐT: 0377.351.636 

Xoài, nhãn, 
bưởi 

15 100 Tháng 5-12 
 giấy chứng 

nhậnVietGAP 

44 
HTX Chanh leo Khu Han, bản Han 2, xã Mường Do, 
huyện Mộc Châu, người đại diện: Ông Lường Văn Lâm, 

ĐT: 0965.519.389 

Chanh leo 28,85 100 Tháng 5-9 VietGAP;  
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STT Tên doanh nghiệp, Hợp tác xã Sản phẩm 

Quy mô 

Thời vụ Tiêu chuẩn chất lượng Diện tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

  1 2 3 4 5 6 

45 
HTX Hưng Thịnh, Tiểu khu 3 xã Mường Bú huyện 
Mường La, Người đại diện: Ô. Nguyễn Đinh Hướng SĐT: 

0973784222 

Táo, thanh 
long, bưởi 

da xanh, 

16 320 Quanh năm 
VietGAP, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

46 
Hợp tác xã Đoàn Kết, xã Mường Bú huyện Mường La, 

giám đốc: Ông Vũ Đăng Kế 0961893788 

Quả xoài, 

quả vải 
12 33 

Tháng 5-7 hàng 

năm 

VietGAP; Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

47 
HTX Phúc Sơn, TK 1, xã Mường Bú, huyện Mường La, 
người đại diện: Ông Nguyễn Chí Thanh, ĐT: 0915.511.045 

Xoài, vải 12 100 
Từ tháng 5 đến 

tháng 7 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 

48 
HTX Nông nghiệp Bắc Sơn, tiểu khu 2, xã Mường Bú, 
huyện Mường La, người đại diện: Ông Trần Văn Tuấn, ĐT: 

0973.234.233 

Xoài vải 12,3 100 
Từ tháng 5 đến 

tháng 7 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 

49 
HTX Nông nghiệp Công nghệ cao, bản Pàn, xã Mường 
Bú, huyện Mường La. Người đại diện: bà Nguyễn Thị Hà, 

ĐT:  0981.607.599 

Quả chanh 
leo, xoài, 

nhãn, rau 

12 100 
Từ tháng 4 đến 

tháng 12 

Giấy chứng nhận 

VietGAP 

50 

HTX Nông nghiệp Mường Bú, Tiểu khu 2, xã Mường Bú, 

huyện Mường La, người đại diện: Ông Vũ Đăng Kế, ĐT: 
0961.893.788 

Bưởi, xoài, 

thanh long 
60 200 

Từ tháng 5 đến 

tháng 12 

Giấy chứng nhận 

VietGAP 

51 
HTX Đảo Ngọc, bản Ngoạn, xã Mường Bú, huyện Mường 
La, người đại diện: Bà Nguyễn Thị Ảnh, ĐT: 0336.831.867 

Nhãn, xoài 15 225 
Từ tháng 5 đến 

tháng 7 
Giấy chứng nhận 

VietGAP 
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PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH MỘT SỐ SẢN PHẨM OCOP TIÊU BIỂU CỦA TỈNH SƠN LA 

(Kèm theo Công văn số            /SCT-QLTM&HTQT  ngày        tháng 5 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La) 

 
 

TT Tên sản phẩm 

Xếp 

hạng 

sao 

Tổng 

SL/năm 

Thời vụ 

thu hoạch 

chính 

Đơn vị sản xuất Địa chỉ Người đại diện 
Số điện 

thoại 
Email 

I SẢN PHẨM HOA QUẢ 

1 Mận sấy gừng  4 sao 4 tấn 

Tháng 4-5 

HTX dịch vụ phát 

triển nông nghiệp 

19/5 

Tiểu khu Chè Đen 2, 

thị trấn nông trường 

Mộc Châu, Huyện 

Môc Châu, tỉnh Sơn 

La 

Mai Đức Thịnh 
0983869851/ 

0919190559 
dacsanmocchauhtx@gmail.com 

2 Mận sấy mật ong  4 sao 4 tấn 

3 Mận sấy thảo dược  4 sao 2 tấn 

4 Rượu Mận 3 sao 3000 lít 

5 Rượu Mơ 3 sao 4000  lít 

6 Rượu trưởng Bản 3 sao 8000  lít 

7 Hồng giòn sấy dẻo  4 sao 5 tấn 

Tháng 8 - 

9 

HTX nông nghiệp 

Quyết Thanh 

Tiểu khu Khí Tượng, 

thị trấn nông trường, 

Huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

Lương Thị 

Thanh 

0913314223/ 

0912609770/ 

0866873100 

htxnongnghiepquyetthanhmc@gmail.com 

8 Mận sấy dẻo 3 sao 20 tấn 

9 Xoài sấy dẻo 3 sao 10 tấn 

10 Chuối sấy dẻo 3 sao 10 tấn 

11 Táo Sơn Tra Khô 3 sao   Tháng 8-9 

HTX Nông nghiệp 

DVTH Sơn Tra Bắc 

Yên 

Phiêng Ban, Bắc Yên 
Nguyễn Đình 

Thạch 
0359799488  htxsontrabacyen@gmail.com 

17 
Long nhãn sấy khô 

Nguyễn Phòng 
3 sao  35 tấn 

Tháng 8-

11 

HTX dịch vụ nông 

nghiệp nhãn chín 

muộn 

Tiểu khu Nà Sản, xã 

Chiềng Mung, Mai 

Sơn, Sơn La 

Nguyễn Văn 

Phòng 

0866180060/ 

0961711555 
  

18 
Thanh long sấy 

dẻo 
4 sao 2.000 tấn 

Tháng 6-

12 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Ngọc Hoàng 

Xã Nà Bó, Huyện Mai 

Sơn, Sơn La 

Nguyễn Quang 

Vinh 

0975299206 

0975562099 
htxngochoang@gmail.com 

file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
mailto:htxngochoang@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 

Xếp 

hạng 

sao 

Tổng 

SL/năm 

Thời vụ 

thu hoạch 

chính 

Đơn vị sản xuất Địa chỉ Người đại diện 
Số điện 

thoại 
Email 

19 
Táo đại Hưng 

Thịnh 
3 sao  240 tấn 

Tháng 11- 

12 

Hợp tác xã Hưng 

Thịnh 

Xã Mường Bú,Huyện 

Mường La,Sơn La 

Nguyễn Đình 

Hướng 
0973784222 nguyendinhhuong79@gmail.com 

20 
Quýt ngọt Nghĩa 

Hưng 
3 sao 70 tấn 

Tháng 10 - 

12 

Hợp tác xã trồng cây 

ăn quả Nghĩa Hưng 

Xã Mường Cơi,Huyện 

Phù Yên,Sơn La 

Nguyễn Duy 

Khanh 
0975977155 khanhtuoi1973@gmail.com 

II SẢN PHẨM CHÈ 

21 
Chè bát tiên đặc 

biệt 
4 sao 3 tấn 

Tháng 4 - 

11 

HTX sản xuất kinh 

doanh chè Tân Lập 

Bản Dọi, xã Tân Lập, 

Huyện Môc Châu, tỉnh 

Sơn La 

Hoàng Thị Thúy 
0972524101 

0983483772 
tanlapmocchau26@gmail.com 

22 Chè Shan đặc biệt 4 sao 7 tấn 

23 Trà Matcha 4 sao 40 tấn 
Tháng 3-

10 

Công ty Cổ phần Chè 

Chiềng Đi 

Xã Vân Hồ,Huyện 

Vân Hồ,Sơn La 

Nguyễn Xuân 

Trường 
0913204194 chiengditeajsc@gmail.com 

24 Trà Sencha 4 sao 40 tấn 

25 
Chè Trọng Nguyên 

Phổng Lái 

4 sao 250 tấn 
Quanh 

năm 

HTX sản xuất,KD và 

DV tổng hợp Bình 

Thuận 

Bản Kiến Xương, xã 

Phổng Lái, Huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

Nguyễn Văn 

Khiêm 
0977697185 htxbinhthuan@gmail.com 

26 
Trà ô Long Thu 

Đan 
4 sao 350 tấn 

Quanh 

năm 

Công ty TNHH Trà 

Thu Đan 

Xã Phổng Lái,Huyện 

Thuận Châu,Sơn La 

Phạm Văn 

Doanh 
0983537762 congtytnhhtrathudansl@gmail.com 

III SẢN PHẨM CÀ PHÊ 

27 
Cà phê bột nguyên 

chất  

4 sao 22 tấn 
Quanh 

năm 

HTX cà phê Bích 

Thao Sơn La 

bản Hoàng Văn Thụ, 

xã Hua La, Thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

Nguyễn Xuân 

Thao 
0838664333 htxcaphebichthaosonla@gmail.com 

28 Trà vỏ cà phê  4 sao 100 tấn 

IV SẢN PHẨM MẬT ONG 

29 
Mật ong Mộc Châu 

- Mật hoa rừng 
3 sao 15 tấn Tháng 7 

đến tháng 

01 năm sau 

Hộ kinh doanh Thơ 

Ngọc 

Tiểu khu Bệnh Viện, 

thị trấn NT Mộc 

Châu,Huyện Mộc 

Châu,Sơn La 

Đoàn Thị Ngọc 0912647975 matongmocchau@gmail.com 

30 
Mật ong Mộc Châu 

- Mật ong nhãn 
3 sao 13 tấn 

31 Mật ong bánh tổ 3 sao 5 tấn 1-5 và 9-12 
Công ty TNHH mật 

ong Mộc Châu 

Xã Vân Hồ,Huyện 

Vân Hồ,Sơn La 

Đoàn Đình 

Khính 
0987262379 doandinhkhinh011080@gmail.com 

mailto:nguyendinhhuong79@gmail.com
mailto:khanhtuoi1973@gmail.com
file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
mailto:congtytnhhtrathudansl@gmail.com
file:///C:/Users/Tuan%20Anh/OCOP/TH%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%202021/TỔNG%20HỢP%20THÔNG%20TIN%20SP%20OCOP%2012.5.2021.xls%23'Sheet2%20(3)'!A1
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TT Tên sản phẩm 

Xếp 

hạng 

sao 

Tổng 

SL/năm 

Thời vụ 

thu hoạch 

chính 

Đơn vị sản xuất Địa chỉ Người đại diện 
Số điện 

thoại 
Email 

32 Mật ong  3 sao 7 tấn 
Từ tháng 

02-6 

Hộ sản xuất kinh 

doanh Hồ Văn Sâm 

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, 

Thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

Hồ Văn Sâm 0904002079 hohaikieu.ctv@gmail.com 

33 
Viên Hà thủ ô mật 

ong rừng  
3 sao 

1.000 

hộp 
Tháng 2-6 Hợp tác xã Long Hiếu 

Xã Sốp Cộp,Huyện 

Sốp Cộp,Sơn La 
Lại Đình Hiến 

0985658863 

0834755555 
htxlonghieu@gmail.com 

V CÁC SẢN PHẨM KHÁC 

34 
Miến dong Mộc 

Châu 
3 sao 80 tấn 

Quanh 

năm 

Công ty TNHH Kiên 

Sơn 

Tiểu khu Cờ Đỏ, thị 

trấn NT Mộc Châu, 

Huyện Mộc Châu, Sơn 

La 

Nguyễn Phú 

Cường 
0985666886 miendongmocchau@gmail.com 

35 
Tinh dầu sả java 

Như Ý 
4 sao 7,2 tấn 

Quanh 

năm 

HTX dịch vụ nông 

lâm nghiệp Như Ý 

Xã Bắc Phong,Huyện 

Phù Yên,Sơn La 
Mùi Thị Ánh 0961866309 pnbacphong@gmail.com 

36 Tinh dầu Sả  3 sao 5-6 tấn 
Quanh 

năm 

HTX sản xuất tinh 

dầu và dược liệu 

Mường La 

Xã Pi Toong, Huyện 

Mường La, tỉnh Sơn 

La 

Lò Thị Kim 

Thương 
0961138366 tinhdauml@gmail.com 
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